
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

     Số: 55/2020/QĐ-UBND           An Giang, ngày 23 tháng 12 năm 2020 

      

QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang  

ban hành thuộc lĩnh vực y tế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 22 tháng 

11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 3413/TTr-SYT ngày 24    

tháng 11 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ 08 Quyết định và 13 Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực y tế (Danh mục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 01 năm 2021. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ 

trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - BTP; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Thường trực UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử của tỉnh; 

- Trung tâm Công báo-Tin học; 

- Phòng KGVX-Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. 

            

          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

        CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

       Nguyễn Thanh Bình 



 

 

  

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực y tế được bãi bỏ 

(Kèm theo Quyết định số 55/2020/QĐ-UBND  ngày 23 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh An Giang) 

STT Tên loại văn bản 
Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản 

1 Quyết định 
35/2006/QĐ-UBND 

11/8/2006 

V/v ban hành mức thu một phần viện phí của một số dịch vụ y tế tại 

các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc hệ thống y tế nhà nước trong tỉnh 

2 Quyết định 
34/2007/QĐ-UBND 

09/7/2007 

V/v bổ sung biểu mức thu một phần viện phí ban hành kèm theo 

Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 11/8/2008 của UBND tỉnh 

3 Quyết định 
53/2010/QĐ-UBND 

08/11/2010 

V/v bổ sung biểu mức thu một phần viện phí ban hành kèm theo 

Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2006 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

4 Quyết định 
17/2012/QĐ-UBND 

23/7/2012 

Ban hành mức trợ cấp cho cán bộ, công chức gốc là y, bác sỹ công tác 

tại Sở Y tế, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Dân số - Kế 

hoạch hóa gia đình và Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố  

5 Quyết định 
23/2012/QĐ-UBND 

22/8/2012 

Về việc ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do địa phương quản lý 

6 Quyết định 
73/2019/QĐ-UBND 

24/12/2019 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 11 

tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về “Chính 

sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025” 

7 Quyết định 
74/2019/QĐ-UBND 

24/12/2019 

Ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi 

thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

của nhà nước do địa phương quản lý 

8 Chỉ thị 
27/1997/CT-UB 

25/8/1997 
V/v tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết 



 

 

  

 

 

9 Chỉ thị 
11/1999/CT-UB 

23/3/1999 

V/v Phòng chống bệnh viêm não Nhật Bản 

 (The Japanese Encephalitis - viết tắt: J.E) 

10 Chỉ thị 
18/1999/CT-UB 

10/5/1999 
V/v tăng cường vận động nhân dân ăn muối I ốt 

11 Chỉ thị 
13/2001/CT-UB 

21/5/2001 

V/v Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa và 

ngăn ngừa việc ngộ độc thực phẩm 

12 Chỉ thị 
10/2002/CT-UB 

18/3/2002 
V/v Tăng cường công tác phòng chống dịch tiêu chảy cấp 

13 Chỉ thị 
14/2002/CT-UB 

15/4/2002 

V/v tăng cường thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực 

phẩm 

14 Chỉ thị 
17/2002/CT-UB 

02/5/2002 

V/v Tăng cường thực hiện chương trình phòng chống các rối loạn do 

thiếu iốt. 

15 Chỉ thị 07/2003/CT-UB 21/3/2003 
V/v Đề phòng dịch viêm phổi cấp do virus lạ và tiếp tục công tác 

phòng chống sốt rét 

16 Chỉ thị 17/2003/CT-UB 09/6/2003 

V/v Tăng cường công tác phòng chống hội chứng não cấp nghi do 

Entero virus và tổ chức định kỳ vệ sinh môi trường phòng sốt xuất 

huyết 

17 Chỉ thị  
20/2006/CT-UBND 

02/10/2006 
Về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS 

18 Chỉ thị 
08/2007/CT-UBND 

19/4/2007 
V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm 

19 Chỉ thị 
04/2009/CT-UBND 

14/4/2009 
V/v quản lý hành nghề y, dược tư nhân 

20 Chỉ thị 
02/2010/CT-UBND 

11/01/2010 
Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết 

21 Quyết định 1704/2003/QĐ-UB 20/6/2003 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của UBDSGĐ&TE tỉnh An 

Giang 
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